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CÁC TỪ VIẾT TẮT
	TT
	Ký hiệu
	Nội dung

	1. 
	QĐ
	Quyết định

	2. 
	LĐTBXH
	Lao động – Thương binh Xã hội

	3. 
	TCGDNN
	Tổng cục Giáo dục nghề ghiệp

	4. 
	KĐCTĐT
	Kiểm định chương trình đào tạo

	5. 
	P.TS-ĐT
	Phòng Tuyển sinh - Đào tạo

	6. 
	BGH
	Ban Giám hiệu

	7. 
	CBVC
	Cán bộ viên chức

	8. 
	SV
	Sinh viên

	9. 
	CBQL
	Cán bộ quản lý

	10. 
	GV
	Giảng viên

	11. 
	LĐ
	Lao động

	12. 
	ĐCN
	Điện công nghiệp

	13. 
	NCKHHTQT
	Nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế

	14. 
	P.TTGD-CTSV
	Phòng Thanh tra giáo dục - Công tác sinh viên

	15. 
	Đ-ĐT
	Điện – Điện tử

	16. 
	KT&ĐBCL
	Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

	17. 
	VHVN
	Văn hóa, văn nghệ

	18. 
	TDTT
	Thể dục, thể thao




PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG, KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ - KHOA PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP 
4.3. Thư viện
- Tổng số đầu sách trong thư viện của trường: 4.926 đầu sách với 27.707 bản sách.
- Tổng số giáo trình theo môn học thuộc ngành, nghề đào tạo của trường là 731 với 3615 bản. 
- Tổng số giáo trình ngành Điện Công nghiệp là 34 đầu sách với 170 bản sách
[bookmark: _GoBack]-Tổng số giáo trình ngành Công nghệ Ô tô là 27 đầu sách với 135 bản sách
- Tổng số máy tính của trường: 1.371 máy 
Dùng cho văn phòng: 224 máy
Dùng cho sinh viên học tập: 1.147 máy 

2.2.5. Tiêu chí 5. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Đánh giá tổng quát tiêu chí 5:
* Mở đầu: 
Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện là 3 yếu tố quan trọng quyết định thành công trong công tác đào tạo. Chính vì vậy, Nhà trường và khoa Điện - Điện tử luôn đầu tư mạnh về 3 yếu tố trên nhằm phục vụ tốt nhất cho người học, cụ thể:
- Có đầy đủ hệ thống phòng học lý thuyết, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, hệ thống điện, nước đảm bảo quy chuẩn xây dựng và yêu cầu đào tạo.
- Chủng loại, số lượng các thiết bị đào tạo đầy đủ đáp ứng quy mô và yêu cầu của chương trình đào tạo. Hàng năm, Nhà trường yêu cầu các bộ phận quản lý các phòng học, phòng chức năng giám sát, đánh giá về điều kiện phòng, xưởng thực hành để nhà trường kịp thời lên kế hoạch sửa chữa, thay thế các thiết bị hư hoặc đã lỗi thời.
- Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, phù hợp với quy hoạch nội bộ, thuận tiện cho việc vận chuyển, lắp đặt và thực hành, đảm bảo các điều kiện hoạt động, các yêu cầu sư phạm, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường cho các xưởng thực hành. Thiết bị, dụng cụ đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
Trong những năm qua, Nhà trường đã đầu tư, mua sắm bổ sung các máy móc, thiết bị phục vụ đào tạo chính như các thiết bị, máy thuộc thế hệ mới, máy PLC, hệ thống thủy lực, khí nén ,vv... luôn đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện đại.
Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình, tạp chí, tài liệu tham khảo, đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học.
Việc bảo trì sửa chữa những hư hỏng về cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị thực hành luôn đảm bảo đúng qui trình tiến độ. Các hệ thống điện, nước, thông gió, phòng cháy chữa cháy luôn đáp ứng nhu cầu đào tạo của Nhà trường
* Những điểm mạnh: 
Địa điểm trường rất thuận tiện cho việc giao thông, đi lại, học tập, giảng dạy của người học, giảng viên, cán bộ quản lý và các hoạt động của Nhà trường. Môi trường đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh, an toàn, yên tĩnh cho giảng dạy và học tập.
Các công trình bảo đảm quy chuẩn xây dựng và các yêu cầu về ngăn cách giữa khu lý thuyết và thực hành, vệ sinh, kiến trúc, chiếu sáng, thông gió, quy hoạch nội bộ thuận tiện cho vận chuyển, lắp đặt, vận hành thiết bị. Các công trình được thực hiện đúng công năng và được bảo dưỡng thường xuyên đảm bảo hoạt động bình thường.
Các thiết bị đào tạo đảm bảo đủ số lượng và yêu cầu về công nghệ đáp ứng 100% yêu cầu của chương trình đào tạo.
Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định, đảm bảo đủ số lượng và yêu cầu về công nghệ đáp ứng 100% yêu cầu của chương trình đào tạo.
Thư viện có đủ giáo trình, tài liệu tham khảo, các hệ thống máy tính được kết nối Internet đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của giảng viên và người học
* Những tồn tại: Không có
* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 
Tăng cường thêm số lượng phòng học chuyên môn hóa, máy móc thiết bị thực hành công nghệ cao nhằm tăng quy mô đào tạo chương trình chất lượng cao ngành Điện công nghiệp. 
Mua các giáo trình dạng Ebook tích hợp vào thư viện điện tử để phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo, nhằm giảm bớt việc lưu trữ các giáo trình giấy.
Điểm đánh giá tiêu chí 5: 16 điểm
Tiêu chuẩn 5.6: Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được cơ sở đào tạo phê duyệt; mỗi loại giáo trình có tối thiểu 05 bản in và đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của nhà giáo và người học; có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo tối thiểu 05 đầu sách/người học; 100% chương trình, giáo trình được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.
Mô tả, phân tích, nhận định
Trung tâm Thư viện được thành lập ngày 12 tháng 9 năm 2013 (5.6.01 - Quyết định số 1310/QĐ-LTT-TC về việc thành lập Trung tâm Thư viện) nằm ngay vị trí trung tâm của trường thuận lợi cho việc học tập, nghiên cứu của Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên và sinh viên, với diện tích 1066m2, thư viện gồm có: 01 phòng đọc diện tích 668m2 dung lượng 390 chỗ ngồi, phục vụ các khu vực như khu vực đọc sách, khu vực đọc báo – tạp chí, khu vực học nhóm; Kho sách thư viện diện tích 168m2 đang lưu hành 4.926 nhan đề sách với hơn 27.707 bản sách; Phòng nghỉ ngơi thư giãn dành cho sinh viên diện tích 230m2 được thiết kế riêng biệt, đầy đủ trang thiết bị hiện đại, giúp cho sinh viên nghỉ ngơi thư giãn thoải mái sau giờ lên lớp.
	STT
	Các loại hình tài liệu
	Số tên
	Số bản

	1
	Sách
	4.926
	27.707

	2
	Giáo trình môn học
	731
	3.615

	3
	Tài liệu tham khảo số hóa
	2.293
	2.293

	4
	Tài liệu điện tử
	70.000
	70.000

	5
	Báo – tạp chí
	9
	9


 (5.6.02 – Danh mục sách, tài liệu tham khảo đang lưu hành tại Trung tâm Thư viện). Thư viện có đủ giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in. Hiện nay, Trung tâm Thư viện có Bảng kê danh mục chương trình, giáo trình đào tạo của trường (5.6.03 - Quyết định phê duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo của trường; Danh mục giáo trình của khoa Điện - Điện tử), trong đó có 70 nhan đề giáo trình nội sinh của khoa Điện - Điện tử với số lượng 350 bản sách (4.9.01 - Danh mục giáo trình môn học ngành Điện công nghiệp) và 279 nhan đề tài liệu tham khảo chuyên ngành Điện với số lượng 1.818 bản sách đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu học tập của nhà giáo và người học (5.6.04 -Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành Điện). 
Ngoài ra phòng đọc thư viện có 09 đầu báo phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của bạn đọc hàng ngày như: Báo Thanh niên, báo Tuổi trẻ, báo Người lao động, báo Công an TPHCM, báo Sài gòn giải phóng, báo Giáo dục, báo Pháp Luật, báo Phụ nữ TPHCM, báo Nhân dân (5.6.05 – Danh mục các đầu báo tại Thư viện).
Tất cả chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo của khoa Điện - Điện tử đều được thư viện số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo (5.6.06 - Website: http://thuvienso.lttc.edu.vn/).
Trung tâm Thư viện hoạt động, phục vụ bạn đọc dựa trên Quy định về công tác thư viện và sử dụng thư viện của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Ban Giám hiệu phê duyệt (5.6.07 – Quyết định ban hành quy định về công tác thư viện và sử dụng thư viện), Nhà trường có Nội quy Thư viện (5.6.08  – Nội quy Thư viện), Nội quy kho sách (5.6.09 – Nội quy kho sách) được niêm yết trong khuôn viên thư viện. Hàng tháng/năm học, Thư viện đều thực hiện làm Báo cáo và kế hoạch cụ thể (5.6.10 – Báo cáo tháng/ Báo cáo tổng kết hoạt động thư viện từng năm học); lên Lịch phân công trực cho từng cá nhân trong đơn vị (5.6.11 – Lịch phân công trực hàng tháng). 
Định kỳ hàng năm Thư viện đều thực hiện khảo sát online lấy ý kiến của bạn đọc về thư viện trường nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc (5.6.12 – mẫu Phiếu khảo sát thăm dò ý kiến bạn đọc; 5.6.13 - Bảng thống kê ý kiến khảo sát của bạn đọc đối với Trung tâm Thư viện). 
Với những cơ sở trên, Trung tâm Thư viện đảm bảo có đủ sách, tạp chí, tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Điện công nghiệp (3.3.02 - Danh sách sinh viên ngành Điện công nghiệp) và nhằm để nâng cao hiệu quả, chất lượng và hoạt động đào tạo của nhà trường.
Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 5: 2 điểm

Tiêu chuẩn 5.7: Thư viện được trang bị máy tính và nối mạng internet đáp ứng nhu cầu dạy, học và tra cứu tài liệu.
Mô tả, phân tích, nhận định
	Nhà trường trang bị một đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao (5.7.01 - Hợp đồng cáp quang), có mạng không dây wireless (5.7.02 - Hình ảnh Modem Wifi) nhằm ổn định tốc độ đường truyền và đảm bảo không bị ngắt, tín hiệu kém khi truy cập, tìm kiếm, nghiên cứu thông tin phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của giảng viên – sinh viên tại trường. Trung tâm Thư viện là đơn vị tiếp nhận và theo dõi hệ thống Internet, đảm bảo phủ sóng toàn bộ thư viện và 12 máy vi tính phục vụ bạn đọc truy cập, nghiên cứu, học tập và tra cứu tài liệu trên mạng (5.3.04 - Bảng kiểm kê tài sản hàng năm). 
Trung tâm Thư viện hoạt động từ 7h00 đến 20h00 các ngày trong tuần (trừ các ngày chủ nhật, lễ tết theo quy định nhà nước), thực hiện nhiệm vụ phục vụ bạn đọc dựa trên Quy định về công tác thư viện và sử dụng thư viện của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã được Ban Giám hiệu phê duyệt (5.6.07 – Quyết định ban hành quy định về công tác thư viện và sử dụng thư viện), Nhà trường có Nội quy Thư viện (5.6.08 –Nội quy Thư viện).
Kho sách của Thư viện được tổ chức theo dạng mở (kho tự chọn), giáo trình, tài liệu được sắp xếp, bố trí theo từng ngăn, kệ, có chỉ dẫn để người đọc có thể tự tìm kiếm, chọn lọc từng loại tài liệu cần đăng ký mượn, trả (5.6.09  – Nội quy kho sách) được niêm yết tại kho sách, nhằm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu học và tra cứu tài liệu, thư viện đã trang bị 12 máy tính được nối mạng Internet phục vụ miễn phí cho bạn đọc tra cứu và đọc tài liệu điện tử (5.7.03 – Quy định sử dụng máy tính). Hàng tháng/quý/năm học, Thư viện đều thực hiện làm Báo cáo và kế hoạch cụ thể (5.6.10 – Báo cáo tháng/ Báo cáo tổng kết hoạt động thư viện từng năm học); lên Lịch phân công trực cho từng cá nhân trong đơn vị (5.6.11 – Lịch phân công trực hàng tháng).
Để việc tra cứu tài liệu và kiểm soát việc mượn trả của bạn đọc được nhanh chóng và thuận tiện, nhà trường thực hiện quản lý bằng ứng dụng công nghệ và tính năng của phần mềm Microsoft Excel để kiểm soát công tác tra cứu và mượn trả sách tại Thư viện (5.7.04 – Các file Excel quản lý mượn và trả sách). Tại các máy tính của Thư viện đều được trang bị phần mềm ứng dụng Microsoft Excel và các file Excel danh mục giáo trình, tài liệu giảng dạy, tham khảo hiện có của Thư viện để bạn đọc tra cứu, thủ thư phục vụ bạn đọc. Bên cạnh đó, Nhà trường đã phối hợp với Công ty Đắc Ngân xây dựng website thư viện số tại địa chỉ http://thuvienso.lttc.edu.vn/ , liên kết với thư viện trường Đại học Công nghiệp TPHCM http://lib.iuh.edu.vn/  và công ty cổ phần thông tin và giáo dục IEG xây dựng phần mềm thư viện số https://odilo.lttc.edu.vn/ - một giải pháp cho  thư viện 4.0. với nhiều tài liệu số ở tất cả các ngành, lĩnh vực, cơ bản đã đáp ứng được cho việc học tập của sinh viên (5.6.06 - địa chỉ: http://thuvienso.lttc.edu.vn/; https://odilo.lttc.edu.vn/ và Biên bản thỏa thuận hợp tác liên kết thư viện giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM với trường ĐH Công nghiệp TPHCM ).
Hàng năm Thư viện đều thực hiện lấy Phiếu khảo sát của bạn đọc về thư viện trường nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng tốt nhu cầu của bạn đọc (5.6.12 – Phiếu khảo sát thăm dò ý kiến bạn đọc; 5.6.13 - Bảng thống kê ý kiến khảo sát của bạn đọc đối với Trung tâm Thư viện).

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 5: 2 điểm
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Phụ lục 3. Bảng mã minh chứng.
	Số TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chí, tiêu chuẩn
	Tên minh chứng

	
	
	
	
	
	

	1. 
	5
	6
	5.6.01
	
	Quyết định số 1310/QĐ-LTT-TC về việc thành lập Trung tâm Thư viện

	2. 
	
	
	5.6.02
	
	Danh mục sách, tài liệu tham khảo đang lưu hành

	3. 
	
	
	5.6.03
	
	Quyết định phê duyệt và sử dụng giáo trình đào tạo của trường; Danh mục giáo trình của khoa Điện - Điện tử

	4. 
	
	
	
	4.9.01
	Danh mục giáo trình ngành Điện công nghiệp

	5. 
	
	
	5.6.04
	
	Danh mục tài liệu tham khảo chuyên ngành Điện công nghiệp

	6. 
	
	
	5.6.05
	
	Danh mục các đầu báo tại Thư viện

	7. 
	
	
	5.6.06
	
	Website: http://thuvienso.lttc.edu.vn/

	8. 
	
	
	5.6.07
	
	Quyết định ban hành quy định về công tác thư viện và sử dụng thư viện

	9. 
	
	
	5.6.08
	
	Nội quy Thư viện

	10. 
	
	
	5.6.09
	
	Nội quy kho sách

	11. 
	
	
	5.6.10
	
	Báo cáo tháng/ Báo cáo tổng kết hoạt động thư viện từng năm học

	12. 
	
	
	5.6.11
	
	Lịch phân công trực hàng tháng

	13. 
	
	
	5.6.12
	
	Phiếu khảo sát thăm dò ý kiến bạn đọc

	14. 
	
	
	5.6.13
	
	Bảng thống kê ý kiến khảo sát của bạn đọc đối với Trung tâm Thư viện

	15. 
	
	
	
	3.3.02
	Danh sách sinh viên ngành Điện công nghiệp

	16. 
	5
	7
	5.7.01
	
	Hợp đồng cáp quang

	17. 
	
	
	5.7.02
	
	Hình ảnh Modem Wifi

	18. 
	
	
	
	5.3.04
	Bảng kiểm kê tài sản hàng năm

	19. 
	
	
	
	5.6.07
	Quyết định ban hành quy định về công tác thư viện và sử dụng thư viện

	20. 
	
	
	
	5.6.08
	Nội quy Thư viện

	21. 
	
	
	
	5.6.09
	Nội quy kho sách

	22. 
	
	
	
	5.6.10
	Báo cáo tháng/ Báo cáo tổng kết hoạt động thư viện từng năm học

	23. 
	
	
	5.7.03
	
	Quy định sử dụng máy tính

	24. 
	
	
	
	5.6.11
	Lịch phân công trực hàng tháng

	25. 
	
	
	5.7.04
	
	Các file Excel quản lý mượn và trả sách

	26. 
	
	
	
	5.6.06
	Website: http://thuvienso.lttc.edu.vn/

	27. 
	
	
	
	5.6.12
	Phiếu khảo sát thăm dò ý kiến bạn đọc

	28. 
	
	
	
	5.6.13
	Bảng thống kê ý kiến khảo sát của bạn đọc đối với Trung tâm Thư viện
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